
Phụ lục 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND trong 

lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /     /2024 Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 1.005280

.000.00.0

0.H06 

 

Đăng ký 

thành lập hợp 

tác xã 

* Thời gian tiếp 

nhận và giao 

trả kết quả: 

Từ thứ hai đến 

thứ sáu hàng 

tuần (sáng từ 07 

giờ 00 đến 11 

giờ 30, buổi 

chiều từ 13 giờ 

30 đến 17 giờ 

00), trừ ngày Lễ. 

- Sáng thứ bảy 

đối với Tp.Vũng 

Tàu; Tx.Phú 

Mỹ. 

* Thời hạn giải 

quyết: 03 (ba) 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

Tại Bộ 

phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

giải quyết 

thủ tục 

hành chính 

của 

UBND 

cấp huyện 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau đây: 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua 

dịch vụ Bưu 

chính công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến tại 

địa chỉ: 

dichvucong.bari

a-

vungtau.gov.vn; 

(Dịch vụ công 

trực tuyến toàn 

trình) 

- Hình thức nộp 

trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích: 

100.000 

đồng/lần; 

- Hình thức 

trực tuyến: 

50.000 

đồng/lần (Áp 

dụng đến hết 

ngày 

31/12/2025). 

- Luật Hợp tác xã 

số 23/2012/QH13 

ngày 20/11/2012; 

- Nghị định số 

193/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp 

tác xã; 

- Thông tư số 

03/2014/TT-

BKHĐT ngày 

26/5/2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn về 

đăng ký hợp tác xã 

và chế độ báo cáo 

tình hình hoạt động 

- Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo  

Quyết định số 

654/QĐ-BKHĐT 

ngày 08 tháng 5 

năm 2019  của Bộ 

trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư  

công bố danh mục 

thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ trong lĩnh 

vực thành lập và 

hoạt động của của 

liên hiệp hợp tác 

xã và  hợp tác xã. 

thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư đã được 



4 
 

 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

của hợp tác xã; 

- Thông tư số 

07/2019/TT-

BKHĐT ngày 

08/4/2019 sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-

BKHĐT ngày 26 

tháng 5 năm 2014 

của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng 

dẫn về đăng ký hợp 

tác xã và chế độ 

báo cáo tình hình 

hoạt động của hợp 

tác xã. 

- Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

HĐND ngày 

29/02/2024 của 

HĐND tỉnh Quy 

định mức thu phí, 

lệ phí đối với hoạt 

động cung cấp dịch 

vụ công bằng hình 

thức trực tuyến trên 

cập nhật trên 

CSDL quốc gia về 

TTHC 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

địa bàn tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu. 

2 2.001973

.000.00.0

0.H06 

 

Cấp lại giấy 

chứng nhận 

đăng ký hợp 

tác xã, giấy 

chứng nhận 

đăng ký chi 

nhánh, văn 

phòng đại 

diện, địa 

điểm kinh 

doanh của 

hợp tác xã 

(trong trường 

hợp bị mất 

hoặc bị hư 

hỏng) 

 

* Thời gian tiếp 

nhận và giao 

trả kết quả: 

Từ thứ hai đến 

thứ sáu hàng 

tuần (sáng từ 07 

giờ 00 đến 11 

giờ 30, buổi 

chiều từ 13 giờ 

30 đến 17 giờ 

00), trừ ngày Lễ. 

- Sáng thứ bảy 

đối với Tp.Vũng 

Tàu; Tx.Phú 

Mỹ. 

* Thời hạn giải 

quyết: 03 (ba) 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

Tại Bộ 

phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

giải quyết 

thủ tục 

hành chính 

của 

UBND 

cấp huyện 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau đây: 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua 

dịch vụ Bưu 

chính công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến tại 

địa chỉ: 

dichvucong.bari

a-

vungtau.gov.vn; 

(Dịch vụ công 

trực tuyến toàn 

phần) 

- Hình thức nộp 

trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích: 

20.000 

đồng/lần; 

- Hình thức 

trực tuyến: 

10.000 

đồng/lần  

(Áp dụng đến 

hết ngày 

31/12/2025). 

- Luật Hợp tác xã 

số 23/2012/QH13 

ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 

193/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp 

tác xã. 

- Thông tư số 

03/2014/TT-

BKHĐT ngày 

26/5/2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn về 

đăng ký hợp tác xã 

và chế độ báo cáo 

tình hình hoạt động 

của hợp tác xã. 

- Thông tư số 

07/2019/TT-

BKHĐT ngày 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo  

Quyết định số 

654/QĐ-BKHĐT 

ngày 08 tháng 5 

năm 2019  của Bộ 

trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư  

công bố danh mục 

thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ trong lĩnh 

vực thành lập và 

hoạt động của của 

liên hiệp hợp tác 

xã và  hợp tác xã. 

thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư đã được 

cập nhật trên 

CSDL quốc gia về 

TTHC 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

08/4/2019 sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-

BKHĐT ngày 26 

tháng 5 năm 2014 

của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng 

dẫn về đăng ký hợp 

tác xã và chế độ 

báo cáo tình hình 

hoạt động của hợp 

tác xã. 

- Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

HĐND ngày 

29/02/2024 của 

HĐND tỉnh Quy 

định mức thu phí, 

lệ phí đối với hoạt 

động cung cấp dịch 

vụ công bằng hình 

thức trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu. 

3 2.002123

.000.00.0

Đăng ký 

thành lập chi 
* Thời gian tiếp 

nhận và giao 

Tại Bộ 

phận tiếp 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

- Hình thức nộp 

trực tiếp, qua 

- Luật Hợp tác xã 

số 23/2012/QH13 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

0.H06 nhánh, văn 

phòng đại 

diện, địa 

điểm kinh 

doanh của 

hợp tác xã 

trả kết quả: 

Từ thứ hai đến 

thứ sáu hàng 

tuần (sáng từ 07 

giờ 00 đến 11 

giờ 30, buổi 

chiều từ 13 giờ 

30 đến 17 giờ 

00), trừ ngày Lễ. 

- Sáng thứ bảy 

đối với Tp.Vũng 

Tàu; Tx.Phú 

Mỹ. 

* Thời hạn giải 

quyết: 03 (ba) 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

nhận và trả 

kết quả 

giải quyết 

thủ tục 

hành chính 

của 

UBND 

cấp huyện 

các phương 

thức sau đây: 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua 

dịch vụ Bưu 

chính công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến tại 

địa chỉ: 

dichvucong.bari

a-

vungtau.gov.vn; 

(Dịch vụ công 

trực tuyến toàn 

phần) 

dịch vụ bưu 

chính công ích: 

50.000 

đồng/lần; 

- Hình thức 

trực tuyến: 

25.000  

đồng/lượt  

(Áp dụng đến 

hết ngày 

31/12/2025). 

ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 

193/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp 

tác xã. 

- Thông tư số 

03/2014/TT-

BKHĐT ngày 

26/5/2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn về 

đăng ký hợp tác xã 

và chế độ báo cáo 

tình hình hoạt động 

của hợp tác xã; 

- Thông tư số 

07/2019/TT-

BKHĐT ngày 

08/4/2019 sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-

BKHĐT ngày 26 

tháng 5 năm 2014 

thực hiện theo  

Quyết định số 

654/QĐ-BKHĐT 

ngày 08 tháng 5 

năm 2019  của Bộ 

trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư  

công bố danh mục 

thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ trong lĩnh 

vực thành lập và 

hoạt động của của 

liên hiệp hợp tác 

xã và  hợp tác xã. 

thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư đã được 

cập nhật trên 

CSDL quốc gia về 

TTHC 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng 

dẫn về đăng ký hợp 

tác xã và chế độ 

báo cáo tình hình 

hoạt động của hợp 

tác xã. 

- Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

HĐND ngày 

29/02/2024 của 

HĐND tỉnh Quy 

định mức thu phí, 

lệ phí đối với hoạt 

động cung cấp dịch 

vụ công bằng hình 

thức trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu.  

4 1.005277

.000.00.0

0.H06 

 

Đăng ký thay 

đổi nội dung 

đăng ký hợp 

tác xã 

 

 

* Thời gian tiếp 

nhận và giao 

trả kết quả: 

Từ thứ hai đến 

thứ sáu hàng 

tuần (sáng từ 07 

giờ 00 đến 11 

Tại Bộ 

phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

giải quyết 

thủ tục 

hành chính 

của 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau đây: 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua 

- Hình thức nộp 

trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích: 

20.000 

đồng/lần; 

- Hình thức 

- Luật Hợp tác xã 

số 23/2012/QH13 

ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 

193/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 

của Chính phủ quy 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo  

Quyết định số 

654/QĐ-BKHĐT 

ngày 08 tháng 5 

năm 2019  của Bộ 

trưởng Bộ Kế 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

giờ 30, buổi 

chiều từ 13 giờ 

30 đến 17 giờ 

00), trừ ngày Lễ. 

- Sáng thứ bảy 

đối vớ Tp.Vũng 

Tàu; Tx.Phú 

Mỹ. 

* Thời hạn giải 

quyết: 03 (ba) 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

UBND 

cấp huyện 

dịch vụ Bưu 

chính công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến tại 

địa chỉ: 

dichvucong.bari

a-

vungtau.gov.vn; 

(Dịch vụ công 

trực tuyến toàn 

phần) 

trực tuyến: 

10.000 

đồng/lượt  

(Áp dụng đến 

hết ngày 

31/12/2025). 

định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp 

tác xã. 

- Thông tư số 

03/2014/TT-

BKHĐT ngày 

26/5/2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn về 

đăng ký hợp tác xã 

và chế độ báo cáo 

tình hình hoạt động 

của hợp tác xã. 

- Thông tư số 

07/2019/TT-

BKHĐT ngày 

08/4/2019 sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-

BKHĐT ngày 26 

tháng 5 năm 2014 

của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng 

dẫn về đăng ký hợp 

tác xã và chế độ 

báo cáo tình hình 

hoạch và Đầu tư  

công bố danh mục 

thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ trong lĩnh 

vực thành lập và 

hoạt động của của 

liên hiệp hợp tác 

xã và  hợp tác xã. 

thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư đã được 

cập nhật trên 

CSDL quốc gia về 

TTHC 



10 
 

 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hoạt động của hợp 

tác xã. 

- Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

HĐND ngày 

29/02/2024 của 

HĐND tỉnh Quy 

định mức thu phí, 

lệ phí đối với hoạt 

động cung cấp dịch 

vụ công bằng hình 

thức trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu.  

 


